
Kết Quả Đánh Giá Cấp Độ Dịch Huyện Ninh Hải, Tỉnh Ninh Thuận. 
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(Kèm theo quyết định số: 1285/QĐ-UBND ngày 29/10/2021  
của UBND huyện Ninh Hải) 

 
 

 Cấp 1 Cấp 2 Cấp 3 Cấp 4 

Phạm Vi Huyện  x   

Phạm Vi Xã/ Thị Trấn 08 01 0 0 

Phạm Vi Thôn/ Khu Phố 47 03 0 0 

Đơn vị hành chính TT Tên Xã/Thị trấn Cấp độ 
dịch 

 Huyện Ninh Hải  50  Cấp 2 

1  Xã Tân Hải Cấp 1 
 1 Thôn Gò Đền Cấp 1 

 2 Thôn Gò Thao Cấp 1 

 3 Thôn Thủy Lợi Cấp 1 

 4 Thôn Hòn Thiên Cấp 1 

2  Xã Hộ Hải Cấp 1 
 1 Thôn Gò Gũ Cấp 1 

 2 Thôn Hộ Diêm Cấp 1 

 3 Thôn Đá Bắn Cấp 1 

 4 Thôn Lương 
Cách 

Cấp 1 

3  Xã Xuân Hải Cấp 1 
 1 Thôn Thành Sơn Cấp 1 

 2 Thôn An Hòa Cấp 1 

 3 Thôn An Xuân 1 Cấp 1 

 4 Thôn An Xuân 2 Cấp 1 

 5 Thôn An Xuân 3 Cấp 1 



 6 Thôn An Nhơn Cấp 1 

 7 Thôn Phước 
Nhơn 1 

Cấp 1 

 8 Thôn Phước 
Nhơn 2 

Cấp 1 

 9 Thôn Phước 
Nhơn 3 

Cấp 1 

4  Thị Trấn Khánh 
Hải 

Cấp 2  

 1 Khánh Chữ 1 Cấp 1 

 2 Khánh Chữ 2 Cấp 2 

 3 Khánh Tân Cấp 1 

 4 Khánh Giang Cấp 1 

 5 Khánh Sơn 1 Cấp 2 

 6 Khánh Sơn 2 Cấp 1 

 7 Khánh Hiệp Cấp 2 

 8 Ninh Chữ 1 Cấp 1 

 9 Ninh Chữ 2 Cấp 1 

 10 Cà Đú Cấp 1 

5  Xã Phương Hải Cấp 1 

 1 Phương Cựu 1 Cấp 1 

 2 Phương Cựu 2 Cấp 1 

 3 Phương Cựu 3 Cấp 1 

6  Xã Tri Hải Cấp 1 

 1 Tri Thuỷ 1 Cấp 1 

 
2 Tri Thuỷ 2 Cấp 1 

 
3 Tân An Cấp 1 

 
4 Khánh Hội Cấp 1 

 
5 Khánh Tường Cấp 1 

7  Xã Nhơn Hải Cấp 1 



 1 Mỹ Tường 1 Cấp 1 

 
2 Mỹ Tường 2 Cấp 1 

 
3 Khánh Nhơn 1 Cấp 1 

 
4 Khánh Nhơn 2 Cấp 1 

 
5 Khánh Tân Cấp 1 

 
6 Khánh Phước Cấp 1 

8  Xã Thanh Hải Cấp 1 

 
1 

Mỹ Tân 1 
Cấp 1 

 
2 Mỹ Tân 2 Cấp 1 

 
3 Mỹ Phong Cấp 1 

 
4 Mỹ Hiệp Cấp 1 

9  Xã Vĩnh Hải Cấp 1 

 1 Cầu Gẫy Cấp 1 

 
2 Vĩnh Hy Cấp 1 

 
3 Đá Hang Cấp 1 

 
4 Thái An Cấp 1 

 
5 Mỹ Hoà Cấp 1 
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